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I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:

A. Ф = BS.sinα.




B. Ф = BS.cosα.


C. Ф = BS.tanα.




D. Ф = BS.ctanα.
Câu 2. Đơn vị của từ thông là:
A. Tesla (T).

B. Ampe (A).

C. Vêbe (Wb).

D. Vôn (V).
Câu 3. Mạch kín (C) không biến dạng trong từ trường đều 
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. Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua mạch biến thiên?

A. (C) chuyển động tịnh tiến.
B. (C) chuyển động quay quanh một trục cố định vuông góc với mặt phẳng chứa mạch.
C. (C) chuyển động trong một mặt phẳng vuông góc với 
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.
D. (C) quay quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạch và trục này không song song với đường sức từ.
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Mạch kín tròn (C) nằm trong cùng mặt phẳng (P) với dòng điện thẳng I (hình vẽ). Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (C) biến thiên ?
A. (C) dịch chuyển trong mặt phẳng P lại gần I hoặc ra xa I. 
B. (C) dịch chuyển trong mặt phẳng P với vận tốc song song với dòng I. 
C. (C) cố định, dây dẫn thẳng mang dòng I chuyển động tịnh thiến dọc theo chính nó.

D. (C) quay xung quanh dòng điện I.

Câu 5. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một ống dây kín là do sự thay đổi :

A. chiều dài ống dây.      



B. khối lượng ống dây.


C. từ thông qua ống dây.



D. cả 3 đáp án trên.
Câu 6. Câu nào dưới đây nói dòng điện cảm ứng là không đúng ?
A. Là dòng điện xuất hiện trong một mạch kín khi từ thông qua mạch kín đó biến thiên.

B. Là dòng điện có chiều và cường độ không phụ thuộc chiều và tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín.

C. Là dòng điện chỉ tồn tại trong mạch kín trong thời gian từ thông qua mạch kín đó biến thiên.

D. Là dòng điện có chiều phụ thuộc chiều biến thiên từ thông qua mạch kín.

Câu 7. Muốn làm giảm hao phí do toả nhiệt của dòng điện Fucô gây trên khối kim loại, người ta thường:

A. chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau.
B. tăng độ dẫn điện cho khối kim loại
C. đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong
D. sơn phủ lên khối kim loại một lớp sơn cách điện
Câu 8. Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô sẽ xuất hiện trong:

A. Bàn là điện

B. Bếp điện

C. Quạt điện.

D. Ấm điện
Câu 9. Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô không xuất hiện trong:

A. Quạt điện

B. Lò vi sóng

C. Nồi cơm điện.
D. Bếp từ
Câu 10. Máy phát điện xoay chiều hoạt động theo nguyên tắc dựa trên :

A. hiện tượng cảm ứng điện từ.


B. hiện tượng điện phân.
C. hiện tượng mao dẫn.



D. hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
Câu 11. Một khung dây dẫn hình chữ nhật kích thước 3 (cm) x 4 (cm) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-4 (T). Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua hình chữ nhật đó là:

A. 5,2.10 – 3 (Wb)




B. 3.10-7 (Wb).


C. 5,2.10-7 (Wb)




D. 3.10-3 (Wb)
Câu 12. Một khung dây có diện tích 5 cm2 gồm 50 vòng dây. Đặt khung dây trong từ trường đều có cảm ứng từ B và quay khung theo mọi hướng. Từ thông qua khung có giá trị cực đại là 5 mWb. Cảm ứng từ B có giá trị nào ?

A. 0,2 T.





B. 0,02 T.


C. 2,5 T.





D. giá trị khác.
Câu 13. Một cuộn dây 400 vòng, điện trở  4 Ω, diện tích mỗi vòng 30 cm2. Tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện trong mạch là 0,3 A ?

A. 0,25 T/s.


B. 0,5 T/s.

C. 1 T/s.

D. 1,25 T/s.
Câu 14. Từ thông Ф qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1 (s) từ thông tăng từ 0,6 (Wb) đến 1,6 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:

A. 6 (V)


B. 10 (V).

C. 16 (V)

D. 22 (V)
Câu 15. Một khung dây kín có điện trở R. Khi có sự biến thiên của từ thông qua khung dây, cường độ dòng điện qua khung dây có giá trị:

A. 
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Câu 16. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông ?

A. Biểu thức định nghĩa của từ thông là Φ = B.S.cosα

B. Đơn vị của từ thông là vêbe (Wb)

C. Từ thông là một đại lượng đại số




D. Từ thông là một đại lượng có hướng.

Câu 17. Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

A. các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây

B. các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.

C. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 0o
D. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 40o
Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng với định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng ?

A. Nếu từ thông ban đầu qua mạch kín tăng thì từ trường cảm ứng ngược chiều từ trường ban đầu. Từ trường cảm ứng sẽ cùng chiều từ trường ban đầu nếu từ thông qua mạch kín giảm.

B. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.

C. Khi từ thông qua mạch kín biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên.

D. Từ trường của dòng điện cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài sinh ra dòng điện cảm ứng.
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Trường hợp nào sau đây từ thông qua vòng dây dẫn (C) biến thiên?

A. Vòng dây (C) đứng yên, nam châm chuyển động xuống dưới.

B. Nam châm và vòng dây dẫn (C) cùng chuyển động đều từ dưới lên trên với vận tốc v.

C. Nam châm và vòng dây dẫn (C) cùng chuyển động đều từ trên xuống dưới với vận tốc v.

D. Nam châm và vòng dây dẫn (C) đứng yên.

Câu 20. Một khung dây hình vuông có cạnh dài 5cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-5T, mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức từ một góc 30o. Từ thông qua mặt phẳng khung dây nhận giá trị nào sau đây?

A. 5.10-8Wb

B. 5.10-6Wb

C. 8,5.10-8Wb

D. 8,5.10-6Wb

Câu 21. Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 25cm, được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có B = 4.10-3T. Từ thông xuyên qua khung dây là 10-4Wb, chiều rộng của khung dây nói trên là

A. 1cm


B. 10cm

C. 1m


D. 10m

Câu 22. Một khung dây có diện tích S được đặt song song với đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ B. Quay khung dây một góc 90o thì từ thông qua khung sẽ

A. tăng thêm một lượng B.S


B. giảm đi một lượng B.S

C. tăng thêm một lượng 2B.S


D. giảm đi một lượng 2B.S

Câu 23. Một hình vuông có cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4T. Từ thông qua diện tích hình vuông đó bằng 10-6Wb. Góc α hợp bởi véctơ cảm ứng từ với pháp tuyến hình vuông đó bằng

A. 90o


B. 0o


C. 30o


D. 60o
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Trong hình a, nam châm đang chuyển động đến gần vòng dây dẫn kín, hình b vòng dây dẫn kín đang chuyển động đến gần nam châm. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trên hai vòng dây dẫn kín có chiều

A. cùng chiều kim đồng hồ



B. ngược chiều kim đồng hồ

C. ngược chiều kim đồng hồ ở hình a, cùng chiều kim đồng hồ ở hình b

D. cùng chiều kim đồng hồ ở hình a, ngược chiều kim đồng hồ ở hình b

Câu 25. [image: image15.png]H Hinh 23.1



Trong hình a, b, vòng dây dẫn kín cố định, mũi tên chỉ chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trên vòng dây khi có sự chuyển động của nam châm. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. nam châm đang chuyển động đến gần vòng dây dẫn kín.
B. Nam châm đang chuyển động ra xa vòng dây dẫn kín.

C. Hình a, nam châm đang chuyển động đến gần vòng dây dẫn kín. Hình b, nam châm đang chuyển động ra xa vòng dây dẫn kín.

D. Hình a, nam châm đang chuyển động ra xa vòng dây dẫ kín. Hình b, nam châm đang chuyển động đến gần vòng dây dẫn kín.

II. TỰ LUẬN
Bài 1. Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong các hình a, b, c, d sau đây?
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Bài 2. Một đường cong phẳng, kín (C) là chu vi giới hạn bởi một mặt S có bán kính 10 cm. Mặt S được đặt vuông góc với một từ trường đều 
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 có độ lớn thay đổi theo thời gian. Lúc đầu cảm ứng từ có độ lớn B = 0,02 T. Tính từ thông qua mặt S?
Bài 3: Một khung dây cứng, phẳng MNPQ có diện tích 25cm2, gồm 10 vòng dây. Khung dây được đặt trong từ trường đều. Khung dây nằm trong mặt phẳng như hình 3a. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian theo đồ thị hình 3b. 
a.
Tính độ biến thiên của từ thông qua khung dây kể từ lúc t = 0 đến t = 0,4s

b. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong khung? 
Bài 4: Một khung dây MNP được đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có chiều như trên Hình 4a. Từ thông biến thiên theo thời gian như đường biểu diễn trên Hình 4b.

a. Tính độ biến thiên của từ thông qua khung dây kể từ lúc t = 0 đến t = 0,5s
b. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong khung? 
-----------Hết------------
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